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A

1

1 Ông Nguyễn Anh Hoàng  Giáo viên,Trường Trung học cơ sở Chà Nưa 16 năm 16 năm

2 Ông Lèng Văn Đôi  Giáo viên,Trường Trung học cơ sở Chà Nưa 16 năm 16 năm

3 Ông Phạm Văn Hiệp  Giáo viên,Trường Trung học cơ sở Chà Nưa 15 năm 15 năm

4 Ông Lò Văn Thanh  Giáo viên,Trường Trung học cơ sở Chà Nưa 15 năm 15 năm

5 Ông Lò Văn Liên
Phó hiệu trưởng, trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Trung học cơ sở Chà Tở
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng Không có Bản tóm tắt của cá nhân

6 Ông Phùng Mạnh Hùng
Giáo viên, trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Chà Tở
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng Không có Bản tóm tắt của cá nhân

7 Ông Lèng Văn Tân
Giáo viên, trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Chà Tở
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

8 Bà Teo Thị Hoa
Giáo viên, trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Chà Tở
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

9 Bà Nguyễn Thị Thúy Loan
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sơ Nà Hỳ
15 năm 15 năm

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

DANH SÁCH 

Các cá nhân thuộc ngành Giáo dục chưa đảm bảo điều kiện đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2023

 (Kèm theo Thông báo số              /TB-SGDĐT ngày        /3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên)

Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ  (09: 5 thiếu bản tóm tắt cá nhân; 4 GV THCS Chà Nưa chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

Cá nhân đang làm việc 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



2

1 Bà Nguyễn Thị Lan
Nhân viên Kế toán trường Mầm non Nong U, xã 

Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 2 tháng 15 năm 2 tháng

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

2 Bà Lò Thị Định
Giáo viên trường Mầm non Thị Trấn, Thị Trấn 

Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh 
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

3 Bà Phạm Thị Phượng
Giáo viên trường Mầm non Thị Trấn, Thị Trấn 

Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh 
18 năm 5 tháng 18 năm 5 tháng

4 Bà Lò Thị Hậu
Giáo viên trường Mầm non Thị Trấn, Thị Trấn 

Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh 
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

5 Ông Thạc sĩ Lò Văn Luyện
Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thị 

Trấn, Thị Trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên 
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

6 Bà Lê Thị Hạnh
Giáo viên trường Trung học cơ sở Thị Trấn, Thị 

Trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, 
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

4

1 Bà Vì Thị Tỉnh Giáo viên, Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn 15 năm 5 tháng X
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

2 Ông Trần Văn Thắng Giáo viên, Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn 16 năm X
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

3 Ông Lò Quyết Thắng Giáo viên, Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn 15 năm 5 tháng X
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

4 Ông Đàm Văn Cường Giáo viên, Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn 15 năm 5 tháng X
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

6

1  Bà Lê Thị Giang
Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Hoa Hồng - 

Huyện Mường Ảng 
17 14

2  Bà Nguyễn Thái Hà
Giáo viên - Trường Mầm non Hoa Hồng - Huyện 

Mường Ảng 
17 14

3  Bà Đặng Thị Nhung
Giáo viên - Trường Mầm non Hoa Hồng - Huyện 

Mường Ảng 
18 14

4  Bà Nguyễn Thị Thủy
Giáo viên - Trường Mầm non Hoa Hồng - Huyện 

Mường Ảng 
16 15

5  Bà Lường Thị Xuân
Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Ẳng Nưa - 

Huyện Mường Ảng 
15 15

Phòng GD &ĐT huyện Mường Ảng: 13 (08 GV Tiểu học, 05 THCS chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà (04 thiếu hồ sơ cá nhân Trường TH số 1 Mường Mươn)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông (06: 1 thiếu hồ sơ cá nhân; 3 GV MN Thị trấn, 2 GV THCS Thị trấn chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét 

theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ)



6  Bà Hoàng Thị Sơn
Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Nưa - Huyện 

Mường Ảng
16 16

7  Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Nưa - Huyện 

Mường Ảng
17 17

8 Bà Hoàng Thị Mai Hương
Hiệu trưởng - Trường Mầm non Búng Lao - 

Huyện Mường Ảng
17 17

9 Bà Trần Thị Bích
Giáo viên - Trường Mầm non Búng Lao - Huyện 

Mường Ảng
16 16

10 Bà Phạm Thị Thanh
Giáo viên - Trường Tiểu học Thị trấn - Huyện 

Mường Ảng
15 14

11 Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Giáo viên - Trường Tiểu học Thị trấn - Huyện 

Mường Ảng
15 14

12 Ông Quàng Văn Lái
Giáo viên - Trường Tiểu học Búng Lao - Huyện 

Mường Ảng
20 18

13 Bà Trần Thị Kim Oanh
Giáo viên - Trường Tiểu học Búng Lao - Huyện 

Mường Ảng
19 17

8

1 Bà Đinh Thị Thu Hiền
Giáo viên Trường mầm non xã Thanh Xương

20 năm 4 tháng
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

2 Bà Đinh Thị Hồng Phó hiệu trưởng- trường Mầm non xã Na Ư 16 16 năm 5 tháng
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

3 Bà Trần Thị Làn Phó hiệu trưởng trường mầm non xã Hẹ Muông 16 16 năm 5 tháng
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

4 Bà Lò Thị Ngân Giáo viên trường mầm non xã Hẹ Muông 16 16 năm 5 tháng
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

5 Bà Quàng Thị Hằng Thu Phó hiệu trưởng trường Mầm non xã Mường Lói 16 16
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

6 Ông Bùi Công Lực Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh An 20 năm 4 tháng
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

7 Bà Hà Thị Dung
Giáo viên Trường Tiểu học xã Pom Lót

20 năm 4 tháng
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

8 Bà
Vì Thị Lan Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Công Chất xã 

Noong Hẹt
20 năm 4 tháng

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

9 Ông Lù Văn Việt
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học xã Mường Pồn
19 năm 19 năm 5 tháng

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

10 Ông Vũ Công Sáu
Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu 

học và trung học cơ sở xã Phu Luông
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

11 Bà
Nguyễn Thị Thủy Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Pa Thơm
15 năm 1 tháng 15

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên: 17 không có bản tóm tắt cá nhân (5MN, 4TH, 5 TH&THCS, 3 THCS) 



12 Bà
Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Pa Thơm
16 năm 4 tháng 16

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

13 Ông
Bùi Văn Tính Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Pa Thơm
16 năm 4 tháng 16

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

14 Ông
Nguyễn Xuân Hoàng Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Pa Thơm
18 năm 6 tháng 16

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

15 Bà Hoàng Thanh Thủy Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Noong Hẹt 20 năm 6 tháng hs ghi 21 năm
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

16 Bà Lê Thị Hồi Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Núa Ngam 20 năm 6 tháng
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

17 Bà Trần Thị Ngọc Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Núa Ngam 20 năm 6 tháng
Không có Bản tóm tắt của cá nhân

9

1 Bà Cử nhân Phùng Thị Lâm
Giáo viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

2 Ông Cử nhân Lò Văn Nam
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
18 18

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

3 Ông Cử nhân Hoàng Quốc Kiên
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Nậm Kè, huyện Mường Nhé, 
15 15

Vào ngành 20.8.2008

4 Bà Cử nhân Bùi Thị Thanh
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học Nậm Kè số 2, huyện Mường Nhé, tỉnh 
15 15

Vào nganh 20.9.2008

5 Ông Cử nhân Quàng Văn Chiển
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học Nậm Kè số 2, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 
15 15

Vào ngành 20.9.2008

6 Ông Cử nhân Vì Văn Thủy
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, 
15 15

Vào ngành 20.8.2008

7 Bà Cử nhân Bùi Thúy Hậu
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, 
15 15

Vào ngành 20.8.2008

8 Ông Trần Trọng Vinh
Nhân viên trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, 
15 15

Vào ngành 15.8.2008

10

1 Bà Nguyễn Thị Thanh
Giáo viên Trường Mầm non Thị Trấn, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

2 Bà Nguyễn Thị Liễu
Giáo viên Trường Mầm non Thị Trấn, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa: 12 (07 MN, 1 TH, 4 THCS chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-

BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé: 08 (01 MN và 01 Tiểu học không có bản tóm tắt cá nhân; 03 TH và 03 THCS chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo 

điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ) thừa 4 Bản tóm tắt cá nhân trường mầm non Sín Thầu, 

thừa 01 bản tóm tắt cá nhân Trần Thị Huyền - MN Hoa Ban



3 Bà Nguyễn Thị Lịch
Giáo viên Trường Mầm non Thị Trấn, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

4 Bà Nguyễn Thị Bình
Giáo viên Trường Mầm non Thị Trấn, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

5 Bà Mai Thị Là
Giáo viên Trường mầm non Hoa Ban, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

6 Bà Nguyễn Thị Kim Cúc
Giáo viên Trường mầm non Hoa Ban, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

7 Bà Mai Thị Lan
Giáo viên Trường mầm non Hoa Ban, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
17 17

8 Ông Lò Văn Tuyến
Nhân viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh 
15 15

9 Bà Nguyễn Phú Lương
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
18 18

10 Bà Hà Thị Yến
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

11 Bà Nguyễn Thị Hường
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

12 Bà Nguyễn Thị Liệu
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

11

1 Ông Thạc sĩ Nguyễn Khắc Hùng
Phó Hiệu trưởng, Trường  PTDTNT THPT huyện 

Điện Biên Đông
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

2 Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Liên
Tổ trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông
19 năm 6 tháng 19 năm 6 tháng

3 Bà Trần Thị Hoa
Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông
15 năm 3 tháng 15 năm 3 tháng

4 Bà Nguyễn Thị Cúc
Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông
18 năm 3 tháng 18 năm 3 tháng

5 Bà Trương Thu Hồng
Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông
15 năm 4 tháng 15 năm 4 tháng

18

2 Bà Thạc sĩ Hoàng Thị Thu
Giáo viên Trường PTDTNT THPT huyện Tủa 

Chùa
15 15

3 Bà Lê Thị Lan
Nhân viên Trường PTDTNT THPT huyện Tủa 

Chùa
20 20

Không có Bản tóm tắt của cá nhân

Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa: 03 (01 không có bản tóm tắt cá nhân - 02 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông: 5 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 

30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ)



4 Bà Vũ Thị Hồng
Nhân viên Trường PTDTNT THPT huyện Tủa 

Chùa
16 16

22

1 Ông Nguyễn Thọ Giai Chủ tịch Công đoàn, trường THPT Búng Lao 16 15

2 Bà Nguyễn Ngọc Lan Giáo viên, trường THPT Búng Lao 16 15

3 Bà Trần Thị Nương Tổ phó, trường THPT Búng Lao 16 15

33

1 Bà Nguyễn Thị Thơm
Phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tủa 

Chùa
17 17

2 Ông Quàng Văn Hoả Giáo viên Trường trung học phổ thông Tủa Chùa 18 18

3 Ông Lò Văn Yên Giáo viên Trường trung học phổ thông Tủa Chùa 16 16

4 Bà Trần Thị Nghĩa Nhân viên Trường trung học phổ thông Tủa Chùa 19 19

36

1 Ông Thạc sĩ Nguyễn Văn  Hải
Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông thị xã 

Mường Lay
15 năm 5 tháng

42

1 Ông Hoàng Bảo Hoàn
Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng
17 năm

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga
Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng
15 năm

3 Bà Phạm Thị Hằng
Nhân viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng
15 năm

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng: 03 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông 

tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Trường trung học phổ thông thị xã Mường Lay (03-01 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT 

ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo = 02)

Trường Trung học phổ thông Tủa Chùa: 03 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 

30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Trường THPT Búng Lao: 03 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của UBDT)
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